
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

PHƯỜNG DƯƠNG NỘI 

 

Số:          /QĐ-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Dương Nội, ngày        tháng     năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt kết quả lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung cấp 

suất ăn, thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm cho các trường công lập 

trên địa bàn phường Dương Nội năm học 2025 - 2026 

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG DƯƠNG NỘI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2025; 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm ngày 17/6/2010; 

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND ngày 09/7/2025 của Hội đồng 

nhân dân thành phố Hà Nội quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh 

tiểu học tại các trường trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026; 

Căn cứ Quyết định số 2195/QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo về việc phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết 

hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục 

mầm non và tiểu học; 

Căn cứ Hướng dẫn số 02/BCĐ-HD ngày 15/7/2025 của Ban Chỉ đạo công 

tác An toàn thực phẩm Hà Nội hướng dẫn đánh giá về ATTP để tổ chức các bữa 

ăn bán trú cho học sinh các trường công lập trên địa bàn Thành phố năm học 

2025-2026; 

Căn cứ Văn bản số 8411/STC-TCĐP ngày 14/7/2025 của Sở Tài chính Hà 

Nội về việc hướng dẫn công tác lập, phân bổ, giao dự toán và quyết toán kinh phí 

ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học năm học 20252026 

theo Nghị quyết số 18/2025/NQ-HĐND của HĐND Thành phố; Công văn số 

9659/STC-TCĐP ngày 08/8/2025 của Sở Tài chính về việc đôn đốc triển khai một 

số nội dung liên quan công tác hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học năm 

học 2025- 2026 theo Nghị quyết số 18/2025/NQ- HĐND của HĐND Thành phố; 

Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/8/2025 của Chủ tịch UBND 

phường Dương Nội về việc ủy quyền cho ông Quản Xuân Phú - Phó Chủ tịch 

UBND phườngDương Nội ký các văn bản thuộc thẩm quyền của UBND phường 

và Chủ tịch UBND phường Dương Nội; 

 Căn cứ báo cáo số 59/BC-TKTĐG ngày 20/8/2025 của Tổ kiểm tra, đánh 

giá, lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm để tổ chức các bữa ăn bán trú cho 

học sinh các trường công lập trên địa bàn phường Dương Nội năm học 2025-2026; 

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội phường Dương Nội tại 

Tờ trình số 58/TTr-VHXH ngày 26 /8/2025. 



 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Phê duyệt kết quả lựa chọn các tổ chức, cá nhân đủ điều kiện cung 

cấp suất ăn, thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm cho các trường công lập trên 

địa bàn phường Dương Nội năm học 2025 - 2026, gồm các tổ chức, cá nhân sau: 

(Có danh sách tại các Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

 1. Giao Phòng Văn hoá - Xã hội: 

 - Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thông tin, tuyên truyền 

về ATTP trong trường học; tập huấn, hướng dẫn việc đảm bảo ATTP đối với các 

bữa ăn bán trú tại trường học. 

 - Tham mưu UBND phường thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành về ATTP, 

tổ chức kiểm tra đột xuất, đánh giá việc tổ chức thực hiện; thường xuyên kiểm tra, 

giám sát đối với các bếp ăn tập thể cơ sở chế biến, cung cấp suất ăn theo thẩm 

quyền quản lý, đề xuất xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo quy 

định. 

 - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về UBND phường để tổng hợp báo cáo 

Ban Chỉ đạo công tác ATTP Thành phố. 

 2. Giao Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị: 

 - Hướng dẫn các trường học về công tác lập, phân bổ, giao dự toán và quyết 

toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học năm 

học 2025-2026. 

 - Hướng dẫn các trường học triển khai thực hiện lựa chọn nhà cung cấp suất ăn, 

thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm, bảo đảm đúng theo các quy định của pháp luật. 

 3. Hiệu trưởng các trường học công lập trên địa bàn phường: 

 - Căn cứ Quyết định của UBND phường, các quy định của pháp luật hiện 

hành và hướng dẫn của các Sở, ngành, lựa chọn đơn vị cung cấp đủ năng lực để 

tổ chức thực hiện bữa ăn bán trú cho học sinh, bảo đảm tuyệt đối an toàn và đúng 

theo các quy định của pháp luật. 

 - Tổ chức giám sát chặt chẽ nguồn gốc thực phẩm và các khâu: sơ chế, chế 

biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm, suất ăn; tuân thủ quy trình giao nhận, kiểm 

thực ba bước, lưu mẫu thức ăn theo quy định. Người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu 

trách nhiệm về công tác ATTP tại đơn vị. 

 - Thực hiện nghiêm túc công tác y tế, vệ sinh môi trường, phối hợp chặt 

chẽ giữa nhà trường, gia đình và chính quyền địa phương trong việc giáo dục, 

hướng dẫn trẻ em, học sinh thực hiện các quy định về ATTP, vệ sinh cá nhân, vệ 

sinh môi trường. 

 - Giám sát ATTP bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý để nâng 

cao sức khoẻ phòng, chống dịch bệnh cho học sinh; thực hiện nghiêm Quyết định 

số 2195/QĐ-BGDĐT ngày 10/8/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về “Phê duyệt 

hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể 

lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học”. 



 

- Huy động sự tham gia của đại diện cha mẹ học sinh trong việc giám sát 

công tác đảm bảo ATTP; phát hiện, đề xuất xử lý kịp thời các vi phạm về ATTP 

trong trường học. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND - UBND phường; Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội, Thủ 

trưởng các phòng, ban, đơn vị liên quan và các tổ chức, cá nhân có tên tại Điều 1 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Sở Y tế Hà Nội; (để b/c) 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND phường; (để b/c) 

- Chủ tịch UBND phường; (để b/c) 

- BCĐ ATTP phường; 

- Lưu: VT, VHXH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 1 

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp suất ăn; nấu ăn tại trường 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /8/2025 của UBND phường Dương Nội) 

TT Đơn vị Địa chỉ Loại hình cung cấp 

1 Công ty TNHH chế biến xuất ăn Hoa Sữa 

 - Số 34 LK10, KĐT Văn Phú, 

phường 

Phú La (nay là phường Kiến Hưng), 

Hà Nội 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường. 

- Cung cấp suất ăn sẵn. 

2 
Công ty cổ phần tư vấn và thương mại dịch vụ 

An Thịnh 

No1 LK16 Khu đất dịch vụ Cửa Phủ, 

phường La Khê, quận Hà Đông (nay 

là phường Hà Đông), Hà Nội 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường. 

- Suất ăn trường học, suất ăn công nghiệp. 

3 Công ty TNHH TM và DV Ban Mai 

Số 02, nhà B, khu VL1 khu thương 

mại dịch vụ Trung Văn, phường Đại 

Mỗ, thành phố Hà Nội 

Cung cấp suất ăn cho trường học 

4 Công ty Cổ phần Phùng Kiều 
- Ngô Thì Nhậm, phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 
Dịch vụ nấu ăn tại trường học 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

Phụ lục 2 

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp suất ăn; nấu ăn tại trường; thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày /8/2025 của UBND phường Dương Nội) 
 

TT Đơn vị Địa chỉ Loại hình cung cấp 

1 
Công ty cổ phần sản xuất và thương mại 

An Việt 

Số 1, tầng 2, nhà A, khu VL 1 chợ 

thương mại dịch vụ tổng hợp Trung Văn, 

phường Đại Mỗ, Hà Nội. 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường. 

- Cung cấp suất ăn sẵn. 

- Cung cấp thực phẩm thực phẩm sơ chế, 

nguyên liệu thực phẩm phục vụ chế biến tại 

bếp trường học. 

2 
Công ty Cổ phần suất ăn công nghiệp Hà 

Nội 

Lô D5-4, Cụm sản xuất làng nghề Triều 

Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì 

(nay là phường Thanh Liệt), Hà Nội 

- Cung cấp suất ăn công nghiệp. 

- Cung cấp thực phẩm thực phẩm sơ chế, 

nguyên liệu thực phẩm phục vụ chế biến tại 

bếp trường học. 

3 
Công ty Cổ phần dịch vụ suất ăn công 

nghiệp Hà Nội 
Xóm 11, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường 

- Cung cấp thực phẩm sơ chế, nguyên liệu thực 

phẩm phục vụ chế biến tại bếp trường học. 

4 
Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp 

An Phát 
Xóm 11, xã Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường 

- Cung cấp thực phẩm thực phẩm sơ chế, 

nguyên liệu thực phẩm phục vụ chế biến tại 

bếp trường học. 

5 Công ty TNHH Quang Anh Chu 

Số 15, Ngách 45, Ngõ Thiên Hùng, 

Khâm Thiên, phường Khâm Thiên, quận 

Đống Đa, (nay là phường Văn Miếu - 

Quốc Tử Giám), Hà Nội 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường. 

- Cung cấp suất ăn sẵn. 

- Cung cấp thực phẩm sơ chế, nguyên liệu thực 

phẩm phục vụ chế biến tại bếp trường học. 

6 Công ty TNHH Hương Việt Sing 
Lô BT1, ngõ 191, đường Phúc Lợi, 

Phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội 

- Dịch vụ nấu ăn tại trường. 

- Cung cấp suất ăn sẵn. 

- Sản xuất và cung cấp giò, chả, xúc xích 

- Cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực 

phẩm phục vụ chế biến tại bếp trường học 



 

Phụ lục 3 
Danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày /8/2025 của UBND phường Dương Nội) 

TT Đơn vị Địa chỉ Loại hình cung cấp 

1 
Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Hoà 

Bình 

Số 6 đường Yên Hoà, tổ 14, phường Yên 

Nghĩa, Hà Nội. 

Cung cấp các loại rau ăn lá, rau ăn củ, rau ăn 

quả. 

2 
Công ty TNHH thương mại thực 

phẩm Hoàng Anh 

Thôn Hoàng Trung, xã Hồng Dương, 

huyện Thanh Oai, Hà Nội. 

Cung cấp thịt gia súc, thịt gia cầm, rau, củ, 

trái cây, trứng gia cầm, nông sản khô (gạo, 

đậu xanh, nấm hương, mộc nhĩ), thuỷ sản. 

3 
Công ty TNHH Đầu tư và thương 

maị DHN Việt Nam 

Số 15 ngõ 364/168/15 Giải Phóng, 

Phường Định Công, TP Hà Nội 

Cung cấp thực phẩm tươi sống, nguyên liệu 

thực phẩm kho; Sữa các loại. 

4 
Công ty Cổ phần Davicorp Việt 

Nam 

Số 34B, lô 2 Đền Lừ 1, Phường Tương 

Mai, thành phố Hà Nội 

Cung cấp thực phẩm tươi sống; nguyên liệu 

thực phẩm khô, Sữa, bánh, hoa quả các loại 

5 
Công ty TNHH thực phẩm  Phú 

Thiên Tân 

Tổ 22A, phường Phương Liệt, thành phố 

Hà Nội 

Cung cấp thực phẩm tươi sống; nguyên liệu 

thực phẩm khô; Sữa các loại 

6 
Hộ kinh doanh Tạ Thị Minh 

Phương 

Thôn Sinh Liên, xã Bình Minh, huyện 

Thanh Oai, Hà Nội 

Cung cấp thực phẩm tươi sống: thuỷ hải sản 

cho các bếp trường học 

7 
Công ty TNHH thực phẩm Nguyên 

Phong 

Số 87 Nguỵ Như Kon Tum, Phường 

Thanh Xuân, TP Hà Nội 

Cung cấp thực phẩm tươi sống, nguyên liệu 

thực phẩm kho; Sữa các loại. 

8 Hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hướng 
Số 205 khu tập thể 3 tầng, phường Hà 

Đông, Hà Nội 

Cung cấp Gạo; các loại nguyên liệu: Tôm cua 

cá, thuỷ hải sản 

9 
Công ty TNHH đầu tư phát triển 

thương mại và giáo dục An Thịnh 

Phát 

Số 29 D5 Khu giãn dân Yên Phúc, tổ 5 

phường Hà Đông, thành phố Hà Nội 
Cung cấp sản phẩm Dầu ăn hạt cải Oily 

  



 

Phụ lục 4 

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp nước uống đóng chai, đóng bình 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày /8/2025 của UBND phường Dương Nội) 

TT Đơn vị Địa chỉ Loại hình cung cấp 

1 Công ty CPDL Tân Hướng Dương 
Số 10 ngõ 1, Khu Hà Trì 2, Phường Hà 

Đông, thành phố Hà Nội 

Cung cấp nước uống đóng chai nhãn hiệu 

Lavie 

2 
Công ty cổ phần thương mại quốc tế 

Phúc An 

Khu công nghiệp Quang Minh 2, xã 

Thanh Lâm, huyện Mê Linh, Hà Nội 

Sản xuất nước uống đóng chai, đóng bình 

nhãn hiệu PA. 

3 Hộ kinh doanh Dương Minh Hải 

Số 1 Bà Triệu, phường Nguyễn Trãi, 

quận Hà Đông (nay là phường Hà 

Đông), Hà Nội 

Cung cấp nước uống đóng chai nhãn hiệu 

HaDoWa. 

4 Hộ kinh doanh Lê Thiên Tùng 
184 Ngô Quyền, Phường Hà Đông, Hà 

Nội 

Cung cấp nước uống đóng chai nhãn hiệu 

Lucy 
  



 

Phụ lục 5 

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp sữa và các sản phẩm từ sữa 

(Kèm theo Quyết định số      /QĐ-UBND ngày       /8/2025 của UBND phường Dương Nội) 

TT Đơn vị Địa chỉ Loại hình cung cấp 

 

1 
Hộ kinh doanh thực phẩm Trường Food 

Số 4 tập thể Thuỷ sản, phường Thanh 

Liệt, Hà Nội 

Cung cấp sữa và các sản phẩm từ sữa của 

Công ty cổ phần thực phẩm dinh dưỡng 

Nutifood Bình Dương. 

2 Công Ty TNHH Mega Milky 
Số 12, ngõ 48 Tân Phong, phường 

Phượng Cát, thành phố Hà Nội 

Cung cấp sữa và các sản phẩm từ sữa của 

Công ty TNHH Mega Milky 

3 
Công ty TNHH thương mại và dịch vụ 

đầu tư Bảo Hưng 

Số 12, Ngách 291/61 Lê Trọng Tấn, 

phường Dương Nội, Hà Nội 

Cung cấp sữa và các sản phẩm từ sữa Chi 

nhánh Công ty cổ phần sữa Việt Nam tại 

Hà Nội (Vinamilk). 

4 
Công ty TNHH xúc tiến thương mại Gia 

Phúc 

Số 24, Ngõ 521/20 An Dương Vương, 

Phú Thượng, Hà Nội 
Cung cấp sữa Nuvi và các sản phẩm từ sữa  

5 Công ty cổ phần thực phẩm Sữa Việt 
Số 4, Ngõ 61, phố Phùng Chí Kiên, 

phường Nghĩa Đô, Hà Nội 
Cung cấp sữa và các sản phẩm từ sữa 

6 Công ty cổ phần phát triển Eco School 
LK16.16 khu đô thị mới Kim Chung, Di 

Trạch, Hà Nội 
Cung cấp sữa và các sản phẩm từ sữa 

7 
Công ty cổ phần đầu tư Học Đường 

Xanh 

Số 5, ngõ 56, phố Nguyễn Phúc Lai, 

phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội 
Cung cấp sữa và các sản phẩm từ sữa 

 

 

 

 

 

 

 



 

Phụ lục 6 

Danh sách các đơn vị đủ điều kiện cung cấp hoa quả tươi, bánh ngọt 

(Kèm theo Quyết định số /QĐ-UBND ngày /8/2025 của UBND phường Dương Nội) 

TT Đơn vị Địa chỉ Loại hình cung cấp 

1 
Công ty TNHH thương mại hoa quả 

Minh Khuê 

Số 9 ngách 365A/2 đường Yên Thái 1, 

xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội 
Cung cấp các loại Hoa quả tươi ăn liền 

2 Công ty cổ phần thực phẩm Hữu Nghị 
Số 122 Định Công, phường Phương Liệt, 

TP Hà Nội 

Cung cấp sản phẩm Bánh Hữu Nghị các 

loại 
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